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UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 48/KH-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Cẩm Giàng, ngày 25 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải bóng đá học sinh tiểu học cấp huyện

Năm học 2023-2024
   

Căn cứ Công văn số 1405/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2023 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu 
học năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Công văn số 1533/SGDĐT-VP ngày 06/9/2023; Công văn số 
31/PGDĐT-TH ngày 14/9/2023 của Phòng GDĐT về lịch tổ chức các cuộc thi, hội 
thi năm học 2023 - 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 36/PGDĐT-GDTH ngày 30/8/2023 của Phòng 
GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024;

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tổ chức Giải bóng đá học 
sinh tiểu học cấp huyện năm học 2023 - 2024.

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Động viên phong trào tập luyện và thi đấu bóng đá của học sinh tiểu 

học, đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào bóng đá các trường tiểu 
học trong huyện.

- Tạo không khí đua tranh lành mạnh, có tác dụng giáo dục về tính trung 
thực, ý thức kỉ luật và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, giao lưu học tập góp phần tạo 
không khí vui tươi và bổ ích.

- Thông qua giải tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho đội tuyển 
của huyện tập luyện và tham gia giải cấp tỉnh.

- Thu hút mọi lực lượng trong và ngoài trường học quan tâm đầu tư, hỗ 
trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy, tập luyện, 
thi đấu thể dục thể thao trong nhà trường.

2. Yêu cầu
- Tổ chức thi đấu đúng luật, điều lệ và các quy định của Ban tổ chức 

(BTC), đảm bảo an toàn tuyệt đối. 
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT”; đặc biệt nghiêm 
cấm việc chọn lựa các VĐV tham gia thi đấu không đúng đối tượng và quy định của 
điều lệ giải.
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II. Đơn vị, đối tượng và điều kiện dự thi 
1. Đơn vị dự thi
- Mỗi trường tiểu học thành lập 01 đội tuyển gồm: 01 trưởng đoàn, từ 01 

đến 02 HLV, 01 chăm sóc viên, tối đa 14 học sinh tham dự và là học sinh đang 
theo học tại nhà trường.

2. Các điều kiện dự thi
Học sinh tham dự Giải phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Đúng độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường tiểu học; Thông 

tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT ban hành 
quy định về tuổi của học sinh tiểu học làm căn cứ để quy định độ tuổi tham dự 
Giải:

+ Đối tượng: Học sinh đang học tập năm học 2023-2024 tại các trường 
tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Lưu ý: Học sinh từ nơi khác chuyển đến 
phải được nhập học chậm nhất trước ngày 10/9/2023).

+ Độ tuổi: 10 tuổi (sinh từ 01/01/2013 trở lại đây); trong tất cả các trận 
đấu của Giải mỗi đội bắt buộc phải có ít nhất 01 cầu thủ 09 tuổi (sinh từ 
01/01/2014 trở lại đây) thi đấu trên sân.

- Có đủ sức khỏe tham gia Giải đấu.
III. Thời gian, địa điểm, thể thức thi đấu, cách tính điểm
1. Họp (BTC), trọng tài, trưởng đoàn, huấn luyện viên (HLV), tổ chức bắt 

thăm xếp lịch thi đấu: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
2. Thời gian khai mạc và thi đấu 
Từ ngày 24/10/2023 (Sẽ có lịch thi đấu cụ thể sau).
3. Địa điểm thi đấu
Tại sân bóng đá Tiến Linh- Cao An (Xã Cao An)
4. Thể thức thi đấu
4.1.Vòng bảng:
- Các đội bắt thăm chia thành 6 bảng A, B, C, D, E, G thi đấu vòng tròn 

một lượt để tính điểm, xếp hạng.
- Chọn 06 đội xếp thứ Nhất mỗi bảng và 02 đội Nhì có thành tích tốt nhất 

vào thi đấu Tứ kết.
4.2. Vòng Tứ kết
- Tứ kết 1: Nhất A gặp Nhì B/C/D/E/G
- Tứ kết 2: Nhất B gặp Nhất E
- Tứ kết 3: Nhất C gặp Nhì A/B/D/E/G



3

- Tứ kết 4: Nhất D gặp Nhất G
4.3. Vòng Bán kết
- Bán kết 1: Thắng TK1 gặp Thắng TK2
- Bán kết 2: Thắng TK3 gặp Thắng TK4
4.4. Vòng Chung kết 
- Thắng BK1 gặp Thắng BK2
- Hai đội thua tại bán kết xếp đồng giải Ba.
* Ghi chú: Nếu không đủ 18 đội tham gia BTC sẽ thông báo cách bắt 

thăm chia bảng và các vòng tứ kết, bán kết, chung kết tại cuộc họp chuyên môn.
5. Cách tính điểm và xếp hạng
5.1. Cách tính điểm: Thắng 3 điểm, hoà 1 điểm, thua 0 điểm
5.2. Xếp hạng trong bảng đấu theo tổng số điểm mỗi đội đạt được.
* Nếu có từ 02 đội trở lên bằng điểm nhau, sẽ xét các chỉ số phụ theo thứ 

tự:
- Kết quả trực tiếp giữa hai đội;
- Tổng số bàn thắng/Tổng số bàn thua;
- Tổng số bàn thắng;
- Bắt thăm.
5.3. Các trận tứ kết, bán kết và chung kết: Nếu hết thời gian thi đấu chính 

thức mà hai đội có tỷ số hòa, sẽ đá luân lưu 6m để xác định đội thắng. Mỗi đội 
đá 05 quả, nếu vẫn hoà sẽ tiến hành đá luân lưu 6m từng quả một cho đến khi 
xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ)

*Lưu ý: Trong quá trình chọn 05 cầu thủ sút luân lưu đầu tiên, không bắt 
buộc phải chọn 05 cầu thủ đang thi đấu, HLV có thể chọn cầu thủ dự bị.

IV. Luật, bóng thi đấu và trọng tài
1. Luật thi đấu
Áp dụng Luật thi đấu bóng đá 5 người hiện hành của Liên đoàn bóng đá 

Việt Nam; quả giao bóng (bắt đầu trận đấu; bắt đầu hiệp 02; sau mỗi bàn thắng) 
có thể đá về mọi hướng và bóng vào thẳng khung thành sẽ công nhận bàn thắng.

2. Thời gian của một trận đấu
Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, kể cả thời gian bóng ngoài 

cuộc (giữa 02 hiệp nghỉ 10 phút).
3. Bóng thi đấu
- Bóng Động lực số 4 (bóng dùng cho thi đấu).
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- Các trận đấu đều sử dụng bóng do BTC cung cấp.
4. Trang phục thi đấu
- Giày thi đấu: Đi giày ba-ta, giầy đinh ngắn chất liệu cao su, cấm các loại 

giầy đinh kim loại.
- Tất thi đấu: Bắt buộc các cầu thủ phải đi tất cao đồng phục (tất chuyên 

dùng cho cầu thủ bóng đá).
- Trong thi đấu khuyến khích vận động viên (VĐV) sử dụng bọc ống 

quyển (theo quy định về cách sử dụng trong thi đấu bóng đá).
- Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có tối thiểu 02 bộ trang phục khác màu 

được in tên đơn vị và in số khác nhau sau lưng áo. Màu áo của các đơn vị phải 
đăng ký với BTC trong danh sách đăng ký tham dự Giải.

- Trong trường hợp trùng màu áo:
+ Ở vòng bảng: Đội có mã trận theo kết quả bắt thăm đứng trước là đội 

được ưu tiên chọn màu áo.
+ Ở các vòng đấu tiếp theo: Đội có mã trận đứng trước là đội được ưu tiên 

chọn màu áo.
- Cầu thủ vi phạm về quy định trang phục không được vào sân thi đấu.
5. Trọng tài
- Lực lượng trọng tài của Giải đấu được thành lập theo Quyết định của 

BTC;
- Lực lượng trọng tài không tham gia bắt trận đấu có đơn vị địa phương 

hoặc đơn vị công tác thi đấu;
- Lực lượng trọng tài thực hiện nhiệm vụ dưới sự quản lý và điều hành của BTC 

Giải;
- Trách nhiệm của trọng tài:
+ Kiểm tra tư cách VĐV tham dự Giải trước khi trận đấu bắt đầu.
+ Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo lịch thi đấu.
+ Điều hành trận đấu theo Luật, Điều lệ Giải và quy trình tổ chức trận đấu 

của BTC Giải.
+ Cùng BTC giải quyết những khiếu nại (nếu có) về chuyên môn sau khi 

kết thúc trận đấu.
+ Bàn giao hồ sơ trận đấu cho BTC khi trận đấu kết thúc.
6. Quy định về thẻ phạt:
- Trong 01 trận đấu, nếu cầu thủ bị nhận 02 thẻ vàng sẽ bị truất quyền thi 

đấu và vẫn được thi đấu trận tiếp theo.
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- Trong 01 trận đấu, nếu cầu thủ bị nhận 01 thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị truất 
quyền thi đấu và không được thi đấu trận tiếp theo (Trong trường hợp này cầu 
thủ có hành vi thô bạo, bạo lực phi thể thao thì ngoài truất quyền thi đấu sẽ bị 
BTC đưa ra các quyết định sử phạt nặng hơn với cầu thủ đó và đội bóng). 

- Lưu ý: Trong trận đấu cầu thủ bị nhận 02 thẻ vàng hoặc 01 thẻ đỏ trực tiếp 
sẽ bị truất quyền thi đấu và cầu thủ đó sẽ không được vào sân thi đấu nữa nhưng 
sau 5 phút hoặc một trong hai đội có bàn thắng thì cầu thủ khác được vào sân.

V. Đăng ký thi đấu
1. Hồ sơ đăng ký
- 01 bản danh sách đăng ký có xác nhận của Hiệu trưởng
- 01 bảng đăng ký tổng hợp (có dán ảnh 3x4 và đóng dấu giáp lai).
- 01 bảng tổng hợp xác nhận sức khoẻ của học sinh do cơ quan y tế có thẩm 

quyền (xã, thị trấn) xác nhận có đủ sức khoẻ tham gia thi đấu môn bóng đá.
(Có mẫu kèm theo, yêu cầu các đơn vị ghi theo đúng mẫu quy định).
- Bản sao giấy khai sinh (công chứng) đối với VĐV của đội bóng, thời 

gian sao giấy khai sinh phải cùng với thời gian năm học 2023-2024.
2. Địa chỉ và thời gian gửi đăng ký
Các đội tham dự Giải nộp 01 bộ hồ sơ Phòng GDĐT vào ngày 16/10/2023 

(Đc Hoan nhận).
3. Quy định về nhân sự
- BTC kiểm tra hồ sơ và xác nhận cho các VĐV đủ điều kiện dự thi thì 

VĐV đó mới được phép thi đấu.
VI. Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại
1. Khen thưởng
- Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Giải trong Lễ khai mạc.
- Đội Nhất: Tặng Cúp, Cờ, huy chương và tiền thưởng theo quy định.
- Đội Nhì: Tặng Cờ, huy chương và tiền thưởng theo quy định.
- Đội Ba (2 đội): Tặng Cờ, huy chương và tiền thưởng theo quy định.
- Đội đạt Giải phong cách (01 đội): Tặng cờ và tiền thưởng theo quy định.
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (01): Tặng tiền thưởng theo quy định.
- Thủ môn xuất sắc nhất (01): Tặng tiền thưởng theo quy định.
2. Kỷ luật
- Đối với đội bóng gian lận về tuổi sẽ bị truất quyền thi đấu cả giải. Kết 

quả của trận đấu sẽ bị xử thua 0-3. Đồng thời thành tích ghi bàn của các cầu thủ 
trong đội bóng đó sẽ bị hủy bỏ.
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- Các đội bóng bỏ cuộc, BTC sẽ xử thua 0-3 và phạt 1.000.000 (Một triệu 
đồng)

3. Khiếu nại
- Chỉ Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại.
- Các khiếu nại về nhân sự do BTC giải quyết tại chỗ, các khiếu nại khác 

Trưởng đoàn báo cáo bằng văn bản khi trận đấu kết thúc.
- Các thành viên tham dự Giải đều có quyền và nghĩa vụ phát hiện các hành vi 

vi phạm Điều lệ, gian lận hồ sơ nhân sự như: Tuổi, giấy khai sinh… Các khiếu nại 
phải bằng văn bản và có các minh chứng cần thiết để BTC xem xét và điều tra các vi 
phạm đó.

- Các đội bóng có quyền khiếu nại nhưng phải tuyệt đối tuân thủ theo sự 
điều hành, phán quyết của trọng tài và BTC. Cấm mọi hành vi kích động, tự ý 
kéo dài trận đấu và bỏ cuộc.

VII. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sân thi 

đấu, kinh phí khen thưởng và điều hành tổ chức Giải đấu.
- Thành lập, bồi dưỡng đội tuyển bóng đá học sinh tiểu học của huyện 

tham dự giải  bóng đá học sinh tiểu học cấp tỉnh.
2. Các trường tiểu học
- Căn cứ kế hoạch của Phòng GDĐT, xây dựng kế hoạch, tuyển chọn đội 

tuyển, bồi dưỡng tham gia thi đấu cấp huyện.
- Bảo đảm các điều kiện để giáo viên huấn luyện và học sinh tập luyện, thi 

đấu an toàn, đạt hiệu quả.
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường chuẩn bị tốt mọi điều 

kiện để đội tuyển bóng đá học sinh của trường đi thi đấu cấp huyện đầy đủ, đảm 
bảo an toàn, đạt kết quả cao. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc 
cần phản ánh kịp thời về Phòng GDĐT (qua đ/c Hoan) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- LĐ, CV Phòng (Chỉ đạo, p/h thực hiện);
- Các trường Tiểu học;
- Website PGDĐT;
- Lưu: VT, GDTH.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Oanh
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